
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH BS PHẨU THUẬT

4 0 0 BS KHOA NS + Q.HẢI (S)

4 0 0 BS KHOA NS + VĂN (C)

7 1 47 1011 UBT (T) 5 cm/VMC K vú Q.KHOA + TR BÍCH 2

7 2 49 4014 UBT   7cm THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

7 3 21 ĐT UBT (T) 7cm Q.KHOA + TR BÍCH 2

8 4 72 3003 Sa MC+ BQ + TT/VMC SSD MỸ NHI + THƢƠNG.BM + HIẾN MINH

5 0          

8 6 24 ĐT LNMTCBT (P) 10cm/VMC UBT THƢƠNG.BM + PHƢƠNG.TT

8 7 33 2002 LNMTCBT (P) 6cm H. PHƢƠNG + ĐẠT.TT   

8 8 29 1001 UBT (P) 8cm H. PHƢƠNG + ĐẠT.TT   

9 9 38 2002 UBT (T) 6 cm MAI PHƢƠNG1 + PHƢỚC HIỀN.NT

9 10 35 1031 UBT (P) 5cm MAI PHƢƠNG1 + PHƢỚC HIỀN.NT

9 11 27 0000 VS I MAI PHƢƠNG1 + PHƢỚC HIỀN.NT

11 12 37 2022 UBT / VMC 2 lần H.HIỆP + HIỀN.CĐT

11 13 34 2022 UBT (T) 6 cm H.HIỆP + HIỀN.CĐT

11 14 26 0000 UBT (P) 8cm/DTBS không có TC H.HIỆP + HIỀN.CĐT

15 34 1001 UBT (T) 6 cm DỰ BỊ

4 0 0 BS KHOA NS + MỸ TRINH.NT(S)

4 0 0 BS KHOA NS + M CHÂU(C)

7 1 42 1001 Sa MC+ BQ+ TT /VMC Cắt TC
MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỘNG 

THU.TT

2 0    

7 3 40 2012 UBT (P) 6cm/VMC 4 lần MỸ NHI + MỘNG THU.TT

7 4 31 1001 UBT (T) 6cm HOÀI THƢ + ĐOAN

7 5 26 0000 UBT (P) 5cm HOÀI THƢ + ĐOAN

8 6 48 2002 TSĐGĐHNMTC HƢNG.PNT + K.HOÀNG + NHƢ ANH

8 7 39 0000 VS 1 + NXTC 8tuần/ VMC UBT HƢNG.PNT + K.HOÀNG + NHƢ ANH

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ

2) Treo MC vào D/C cùng - gai

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TT;  TOT

2) Cố định MC vào D/C cùng - gai

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 03/09/2012 đến ngày 09/09/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ THÍ NGHIỆM

NGUYỄN NGỌC LOAN

THÁI THỊ THÚY HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ  HUỲNH TRÂN

VŨ THỊ HỒNG CHÂU

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN MỸ LỆ

BÙI THỊ NGỌC

ĐẶNG THỊ NGỌC HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH HƢỜNG

TRẦN THỊ KIM CHI

TRƢƠNG THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ MỲ

THẠCH THỊ THÙY DƢƠNG

CAO THÚY LINH

PHẠM THỊ KHÁNH TRINH

VÕ THỊ BÍCH PHƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐIỀN KIM PHƢƠNG

LƢƠNG THỊ LỒNG

DƢƠNG THỊ THÙY TRANG

6262

6207

6184

5828

7020

6163

6341

6164

4258

6152

6168

6244

6145

6379

6330

SHC

6194

5740

6170

4256

6536

PM

Ngày: 04/09/2012 

Ngày: 05/09/2012 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



8 8 27 1001 UBT 2bên 5cm K.HOÀNG + NHƢ ANH

9 9 47 2012 UBT 2bên 6cm TR.THẢO + THU HÀ 3 + PHƢƠNG.TT

9 10 42 1001 LNMTCBT(P) 5cm/VMC Cắt PP (T) TR.THẢO + THU HÀ 3 + PHƢƠNG.TT

9 11 19 ĐT UBT (P) 7cm TR.THẢO + THU HÀ 3 + PHƢƠNG.TT

11 12 46 2012 UBT (P) 10cm BẢO ANH + H.QUYÊN

11 13 28 0000 UBT (P) 5cm BẢO ANH + H.QUYÊN

11 14 23 0010 VS II BẢO ANH + H.QUYÊN

15 26 1021 UBT (T) 6 cm DỰ BỊ

4 0 0 BS KHOA NS + AN (S)

4 0 0 BS KHOA NS + HỒNG DƢƠNG (C)

7 1 50 2002 Sa TC + BQ + Trực tràng độ III MỸ NHI + HỒ HOA + MỘNG THU.TT  

7 2 0    

7 3 27 1001 UBT (P) 5cm HỒ HOA + MỘNG THU.TT

8 4 39 1001 UXTC 11 tuần LƢU + H.THẮM + G.ĐỨC

8 5 31 0010 VS 2 + UBT (T) 8cm H.THẮM + G.ĐỨC

8 6 31 1001 UBT (T) 8 cm NHU + TR.LOAN 

8 7 23 1011 UBT (P) 7cm NHU + TR.LOAN   

9 8 48 1011 TSPTĐHNMTC THƢƠNG.BM + LÊ DIỆP + ĐẠT.TT

9 9 32 0000 VSI LÊ DIỆP + ĐẠT.TT

9 10 25 ĐT LNMTCBT LÊ DIỆP + ĐẠT.TT

11 11 42 1011 UBT (P) 6cm Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

11 12 32 2022 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

11 13 25 ĐT UBT (T) 7cm Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

14 28 ĐT UBT (P) 7cm DỰ BỊ

4 0 0 BS KHOA NS + CẢNH (S)

4 0 0 BS KHOA NS + V.HÙNG(C)

7 1 63 6014 Sa TC độ III+ BQ độ II+ TT độ I THỐNG + HƢNG.PNT + HIẾU.TT

2 0                   / Cao HA, Tiểu đƣờng

3 0

7 4 27 0010 VS II HƢNG.PNT + HIẾU.TT

1) NS Khâu ngắn 2 D/C TC- cùng cố định TC vào 

       mõm nhô

2)  Đặt mảnh ghép thành trƣớc nâng BQ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, May cơ nâng HM

, Sửa thành sau Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

ÔN NGỌC XÌM

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG

ĐỖ THỊ KIM LOAN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ TỐT

HUỲNH THỊ NHÃ PHƢƠNG

HOÀNG THỊ HOA

LÊ THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THIỆT

PHẠM THỊ THANH NGÀ

PHẠM THỊ THẢO

BN TNTC

MÃ THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ BÉ HẠNH

TRẦN THỊ THI THU

TRƢƠNG THỊ NHƢ Ý

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ THỨC

NGUYỄN THỊ THU

PHẠM THỊ MAI

BN TNTC

NGÔ THỊ THANH THÚY

TRƢƠNG THỊ BÍCH PHƢỢNG

TRẦN THỊ THÚY NGA

4262

6306

5432

6211

6255

6230

6241

6288

6195

6181

6208

6245

6235

6692

6266

5230

5469

6193

3505

6196

6262B

6189

6209

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/09/2012 

Ngày: 07/09/2012 

Thứ: NĂM 



8 5 44 5005 UXTC 12 tuần TR.HẠNH + THANH TÂM + TÀI.NT

8 6 29 0000 VS I + Polype lòngTC THANH TÂM + TÀI.NT

8 7 35 2022 UBT (T) 5cm YÊN + MỸ GÁI

8 8 25 0000 UBT   7cm YÊN + MỸ GÁI

9 9 35 0000 TSPTKĐHNMTC + VS I THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

9 10 42 1001 UBT (T) 6 cm THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

9 11 17 ĐT UBT (P) 8cm THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

11 12 43 1011 UXTC 12 tuần ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + PHƢƠNG.TT

11 13 40 ĐT UBT   6cm QUỐC DUY + PHƢƠNG.TT

11 14 23 0020 UBT (P) 5cm QUỐC DUY + PHƢƠNG.TT

15 26 1001 UBT (P) 6cm DỰ BỊ

16 23 0000 UBT (P) 6cm DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 31 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC , đốt NMTC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

PHẠM NGỌC THÚY

ĐỖ THỊ TƢỞNG

DA THỊ SALAN

HUỲNH KIM NGUYÊN

TRƢƠNG THỊ THỂ

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

VƢƠNG HẢI YẾN

LÊ THỊ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ THỦY

TRẦN THỊ THÚY

LƢƠNG HOÀNG YẾN

ĐINH THỊ ĐIỆP

6239

6149

6253

5153

6242

6270

5893

6265

5552

6249

6217

6267


